
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, Tòa nhà V-Tower, số 649 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐAI-ĐAN (VIỆT NAM)

0109390735

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Các hoạt động liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết 
thúc công trình 
Loại trừ:
- Sơn đường;
- Các hoạt động làm sạch chung bên trong các toà nhà và kiến 
trúc khác;
- Lau rửa chuyên nghiệp bên trong và bên ngoài các toà nhà;
- Các hoạt động trang trí của người thiết kế bên trong các toà 
nhà.

4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.
Loại trừ: Thuê máy móc và thiết bị xây dựng không kèm người 
điều khiển.

4390

3. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công 
nghiệp; Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp; Tháo 
dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; Lắp đặt thiết bị máy

3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐAI-ĐAN (VIỆT NAM)
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI-DAN (VIETNAM) COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: DAIVN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: daidanvietnam@gmail.com  

Fax:
Website:
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4. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: 
Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp như mài 
hoặc lắp đặt lưỡi và răng cưa máy móc công nghiệp hoặc 
thương mại hoặc cung cấp dịch vụ hàn sửa chữa (ví dụ như 
động cơ); sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp 
và các máy móc nặng khác, bao gồm cả máy móc thiết bị của 
ngành 28 (Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào 
đâu).
Loại trừ:
Lắp đặt các lò luyện trong công nghiệp và thiết bị đốt nóng 
khác.

3312

5. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: 
Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện.
Loại trừ:
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi của máy 
tính;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện tử tiêu dùng;
- Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học;
- Sửa chữa các loại đồng hồ.

3314

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu các mặt 
hàng hóa theo qui định của pháp luật.

8299

7. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các mặt hàng hóa theo qui định của pháp luật.

4690

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; sản phẩm gỗ sơ chế; sơn và véc ni; 
vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; giấy dán tường và phủ sàn; 
kính phẳng; đồ ngũ kim và khoá; ống nối, khớp nối và chi tiết 
lắp ghép khác; bình đun nước nóng; thiết bị vệ sinh; thiết bị lắp 
đặt vệ sinh. 

4663

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa 
cháy, chiếu sáng, điều hòa, lò sưởi, cấp thoát nước.

4659
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10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ 
phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng;
- Cung cấp dịch vụ thiết kế và các tư vấn kỹ thuật có liên quan 
khác
- Cung cấp dịch vụ quản lý, giám sát các hoạt động kỹ thuật 
(CPC 8672, 8673)

7110

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước;
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc 
tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo 
dưỡng và sửa chữa. 

4322(Chính)

12. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
- Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng. 
Loại trừ: Xây dựng đường truyền năng lượng và viễn thông.

4321

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí, 
bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này.
 - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình xây dựng khác.

4329

14. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: 
- Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở; 
- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện 
trường xây dựng;
Loại trừ:
- Cải tạo các công trình xây dựng đúc sẵn hoàn chỉnh từ các bộ 
phận tự sản xuất nhưng không phải bê tông;
- Xây dựng các công trình công nghiệp;
- Hoạt động kiến trúc và cầu đường;
- Quản lý dự án các công trình xây dựng.

4102
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21.346.760.000 VNĐ

15. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp chế biến, chế tạo không 
phải nhà.
Loại trừ: Quản lý dự án liên quan đến xây dựng kỹ thuật dân 
dụng.

4293

16. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như công trình thể 
thao ngoài trời;
- Chia tách đất và cải tạo đất.

4299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.

tương đương 920.000 USD (Chín trăm hai mươi nghìn Đô la Mỹ)

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       TZ1163093
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 24/134 Siri Residence, Soi Sukhumvit 24, Sukhumvit 
Rd., Klongton, Longtoey, Bangkok 10110,, Thái Lan
Chỗ ở hiện tại: Phòng 806, Tòa nhà V - Tower, số 649 Đường Kim Mã, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ITANO MASATSUGU Nam

12/04/1970 Nhật Bản

21/10/2016 Bộ Ngoại Giao Nhật Bản

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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